
TT Họ và tên tác giả, đồng tác giả Chức vụ, đơn vị công tác Tên sáng kiến Ghi chú

Ngô Thị Minh Phượng
Trưởng Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa, Chi 

cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Cao Thị Hạnh
Công chức Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa, 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Nguyễn Thanh Thủy
Công chức Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa, 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Lò Duy Tùng
Công chức Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa, 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Nguyễn Thành Đồng Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Long Thúy Vân
Quyền Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật

Lê Đăng Dần
Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật

Bùi Thị Thương
Công chức Phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật

1

Giải pháp ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác quản lý 

mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu

2

Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong thực hiện 

đơn giá bồi thường thiệt hại về cây 

trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu

Công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng cấp cơ sở: 22 sáng kiến

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SNNMT ngày     /9/2026 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường)

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG 

CẤP CƠ SỞ NĂM 2026

Tổng số: 22 sáng kiến với 102 lượt tác giả, đồng tác giả



TT Họ và tên tác giả, đồng tác giả Chức vụ, đơn vị công tác Tên sáng kiến Ghi chú

Phạm Anh Hùng
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y

Triệu Văn Khoát
Phó Trưởng phòng Chăn nuôi - Thủy sản, Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y

Nguyễn Thị Thiết
Công chức Phòng Chăn nuôi - Thủy sản, Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y

Bùi Thế Chiểu
Công chức Phòng Chăn nuôi - Thủy sản, Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y

Khúc Hữu Hà
Công chức Phòng Chăn nuôi - Thủy sản, Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y

Lê Thị Hương Nhàn
Phó Chi cục trưởng, Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y

Nguyễn Tiến Mạnh
Công chức Phòng Chăn nuôi - Thủy sản, Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y

Thân Thị Thanh
Công chức Phòng Chăn nuôi - Thủy sản, Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y

Nguyễn Bá Nho Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Nguyễn Như Quỳnh

Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông 

thôn và Quản lý chất lượng Nông Lâm sản, 

Thủy sản

Vũ Hồng Lai

Phó Trưởng phòng Phát triển nông thôn, Chi 

cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng 

Nông Lâm sản, Thủy sản

Nguyễn Tuấn Anh

Công chức Phòng Phát triển nông thôn, Chi cục 

Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng 

Nông Lâm sản, Thủy sản

Hoàng Tiến Lợi

Công chức Phòng Phát triển nông thôn, Chi cục 

Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng 

Nông Lâm sản, Thủy sản

5

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ 

chức thực hiện Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2026–2030 trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu

4

Giải pháp tăng cường công tác bảo 

vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần 

gia tăng sản lượng khai thác thủy 

sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu

3

Giải pháp thu hút đầu tư chăn nuôi 

tập trung, công nghệ cao gắn với 

an toàn sinh học góp phần thực 

hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số 

tỉnh Lai Châu



TT Họ và tên tác giả, đồng tác giả Chức vụ, đơn vị công tác Tên sáng kiến Ghi chú

Nguyễn Duy Sơn
Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và 

Quản lý chất lượng Nông Lâm sản, Thủy sản

Lương Hải Trang

Công chức phòng Phát triển nông thôn, Chi cục 

Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng 

Nông Lâm sản, Thủy sản

Nguyễn Duy Nhì

Phó Trưởng phòng Phát triển nông thôn, Chi 

cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng 

Nông Lâm sản, Thủy sản

Lê Văn Năm

Công chức phòng Phát triển nông thôn, Chi cục 

Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng 

Nông Lâm sản, Thủy sản

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Công chức phòng Phát triển nông thôn, Chi cục 

Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng 

Nông Lâm sản, Thủy sản

Triệu Đình Sảnh

Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông 

thôn và Quản lý chất lượng Nông Lâm sản, 

Thủy sản

Nguyễn Thanh Đồng

Phó Trưởng phòng Phát triển nông thôn, Chi 

cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng 

Nông Lâm sản, Thủy sản

Nguyễn Xuân Sơn

Công chức Phòng Quản lý chất lượng Nông 

Lâm sản, Thủy sản, Chi cục Phát triển nông 

thôn và Quản lý chất lượng Nông Lâm sản, 

Thủy sản

Lưu Thị Hiền

Công chức Phòng Quản lý chất lượng Nông 

Lâm sản, Thủy sản, Chi cục Phát triển nông 

thôn và Quản lý chất lượng Nông Lâm sản, 

Thủy sản

Nguyễn Hoài Thu

Công chức Phòng Quản lý chất lượng Nông 

Lâm sản, Thủy sản, Chi cục Phát triển nông 

thôn và Quản lý chất lượng Nông Lâm sản, 

Thủy sản

6

Giải pháp thực hiện hiệu quả Bộ 

tiêu chí về xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai 

đoạn 2026-2030

7

Giải pháp tổ chức thực hiện Nghị 

quyết của HĐND tỉnh Quy định 

mức hỗ trợ 01 dự án, định mức hỗ 

trợ các đối tượng tham gia dự án 

phát triển sản xuất thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu



TT Họ và tên tác giả, đồng tác giả Chức vụ, đơn vị công tác Tên sáng kiến Ghi chú

Đồng Quốc Khánh
Công chức Hạt Kiểm lâm Tân Uyên, Chi cục 

Kiểm lâm

Bùi Thụy Anh
Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Chi cục 

Kiểm lâm

Hoàng Việt Dũng
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tân Uyên, Chi cục 

Kiểm lâm 

Phan Văn Thoại
Công chức Hạt Kiểm lâm Tân Uyên, Chi cục 

Kiểm lâm

Lò Văn Diện
Công chức Hạt Kiểm lâm Tân Uyên, Chi cục 

Kiểm lâm

Nguyễn Sỹ Hà Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

Sìn Văn Dương
Công chức Phòng Hành chính tổng hợp, Chi 

cục Kiểm lâm

Ngô Thị Hồng
Công chức Phòng Hành chính tổng hợp, Chi 

cục Kiểm lâm

Nhữ Ngọc Hoàng
Công chức Phòng Hành chính tổng hợp, Chi 

cục Kiểm lâm

Đinh Thị Hòa

Viên chức Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ, Trung 

tâm Khuyến nông và Kỹ thuật nông nghiệp, 

nông thôn

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Viên chức Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ, Trung 

tâm Khuyến nông và Kỹ thuật nông nghiệp, 

nông thôn

Đào Hồng Quân

Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ, Trung 

tâm Khuyến nông và Kỹ thuật nông nghiệp, 

nông thôn

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Viên chức Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ, Trung 

tâm Khuyến nông và Kỹ thuật nông nghiệp, 

nông thôn

Nguyễn Văn Dũng

Viên chức Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ, Trung 

tâm Khuyến nông và Kỹ thuật nông nghiệp, 

nông thôn

8

Một số giải pháp ứng dụng thiết bị 

bay không người lái (Flycam) kết 

hợp với GIS trong công tác theo 

dõi diễn biến rừng tại các xã Tân 

Uyên, Mường Khoa, Nậm Sỏ

10

Một số giải pháp đổi mới công tác 

thông tin, tuyên truyền nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động khuyến 

nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

9

Giải pháp nâng cao chất lượng cập 

nhật và khai thác cơ sở dữ liệu 

điện tử phục vụ quản lý, tra cứu hồ 

sơ xử lý vi phạm hành chính về 

lâm nghiệp
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Trần Thị Tình
Viên chức Trung tâm Quan trắc tài nguyên và 

môi trường

Hoàng Văn Viễn
Viên chức Trung tâm Quan trắc tài nguyên và 

môi trường

Phạm Khánh Tùng
Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và 

môi trường

Nguyễn Bá Việt Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Tòng Thị Hương Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Nguyễn Thùy Dương Viên chức Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Vương Khánh Huyền
Lao động hợp đồng, Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng

Nguyễn Văn Hải Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

Phạm Ngọc Tú Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

Nguyễn Lê Hiền
Trưởng phòng Tổng hợp, lưu trữ, 

Văn phòng Đăng ký đất đai

Vũ Ngọc Hiển
Viên chức Phòng Tổng hợp, lưu trữ, 

Văn phòng Đăng ký đất đai

Bùi Thị Thu Huyền
Viên chức Phòng Tổng hợp, lưu trữ, 

Văn phòng Đăng ký đất đai

Nguyễn Thị Phương Thảo
Viên chức Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ, Văn 

phòng Đăng ký đất đai

13

Giải pháp ứng dụng nền tảng Web 

trong thi công, kiểm tra và giám 

sát xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu

12

Xây dựng bộ công cụ kiểm soát hồ 

sơ và tiến độ ứng vốn tại Quỹ Phát 

triển đất tỉnh Lai Châu

11

Giải pháp chế tạo công cụ hỗ trợ 

thay đèn HCL cho máy quang phổ 

hấp thụ nguyên tử AAS NovAA 

400 P nhằm nâng cao an toàn và 

hiệu quả vận hành thiết bị
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Ngô Xuân Hùng Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Nguyễn Thị Hằng
Trưởng phòng Môi trường và biến đổi

 khí hậu

Phạm Thu Hương
Chuyên viên Phòng Môi trường và

 biến đổi khí hậu

Phạm Thị Lan Anh
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và

 Môi trường

Nguyễn Thị Hằng Trưởng phòng Môi trường và biến đổi khí hậu

Nguyễn Thị Hoa
Công chức Phòng Môi trường và biến đổi khí 

hậu

Nguyễn Phương Hạnh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Doanh Thế Phúc Trưởng phòng Đất đai và đo đạc, bản đồ

Đỗ Văn Tâm
Phó Trưởng phòng Đất đai và đo đạc,

 bản đồ

Nguyễn Thị Ngọc Linh
Công chức Phòng Đất đai và đo đạc, 

bản đồ

15

Một số giải pháp khắc phục vấn đề 

môi trường tại hồ Lắng Thủy Sơn 

và đề xuất biện pháp tăng cường 

kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm môi 

trường tại các dự án, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ và một 

số khu vực trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu

Nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ, 

dữ liệu lĩnh vực môi trường bằng 

giải pháp chuyển đổi số thông qua 

xây dựng Hệ thống thông tin, cơ 

sở dữ liệu môi trường

14

16

Giải pháp tham mưu rà soát, hoàn 

thiện chính sách quản lý, sử dụng 

đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân 

quyền và tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp
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Ngô Xuân Hùng Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Nguyễn Phương Hạnh
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Môi trường

Doanh Thế Phúc Trưởng phòng Đất đai và đo đạc, bản đồ

Đỗ Văn Tâm
Phó Trưởng phòng Đất đai và đo đạc, 

bản đồ

Đàm Vũ Hùng
Công chức Phòng Đất đai và đo đạc,

 bản đồ

Nguyễn Thị Ngọc Linh
Công chức Phòng Đất đai và đo đạc,

 bản đồ

Nguyễn Văn Trung
Công chức Phòng Đất đai và đo đạc,

 bản đồ

Trần Thị Thuyết
Công chức Phòng Đất đai và đo đạc,

 bản đồ

Phạm Phú Bảo
Phó Trưởng phòng Đất đai và đo đạc, 

bản đồ

Nguyễn Văn Thuỳ
Công chức Phòng Đất đai và đo đạc, 

bản đồ

Cao Duy Linh
Công chức Phòng Đất đai và đo đạc,

 bản đồ

Nguyễn Thị Lý
Công chức Phòng Đất đai và đo đạc, 

bản đồ

Giải pháp xây dựng Quyết định về 

việc phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã thực hiện một số 

nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Giải pháp hoàn thiện tiêu chí phân 

loại mức độ khó khăn trong Định 

mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập 

bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, 

tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ 

địa chính, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất và xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu

17

18
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Ngô Xuân Hùng Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Bùi Văn Hiển Trưởng phòng Địa chất và khoáng sản

Vũ Đức Doan
Phó Trưởng phòng Địa chất và

 khoáng sản

Ngô Văn Minh
Chuyên viên chính Phòng Địa chất và khoáng 

sản

Trần Văn Thiều
Chuyên viên chính Phòng Địa chất và khoáng 

sản

Nguyễn Thị Luyến
Chuyên viên Phòng Địa chất và

 khoáng sản

Võ Văn Ngọ Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Hoàng Đình Chinh Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Lưu Thị Lành Công chức Phòng Kế hoạch - Tài chính

Đinh Văn Huy Công chức Phòng Kế hoạch - Tài chính

Nguyễn Thị Lan Anh Công chức Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phan Thị Hồng Nhung Công chức Phòng Kế hoạch - Tài chính

19

Một số giải pháp nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước về địa chất 

và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu

20

Đề xuất giải pháp thực hiện đảm 

bảo mục tiêu Nghị quyết 12-

NQ/TU ngày 27/3/2026 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát 

triển nông nghiệp hàng hóa, dược 

liệu theo hướng kinh tế xanh giai 

đoạn 2026-2030



TT Họ và tên tác giả, đồng tác giả Chức vụ, đơn vị công tác Tên sáng kiến Ghi chú

Bùi Tất Chung Chánh Văn phòng Sở

Nguyễn Đức Quỳnh Công chức Văn phòng Sở

Nguyễn Thị Thuỳ Dương Công chức Văn phòng Sở

Phạm Duy Hạnh
Phó Trưởng phòng Tổng hợp, lưu trữ, 

Văn phòng đăng ký đất đai 

Trương Thành Long

Viên chức phòng Hành chính tổng hợp, Trung 

tâm Khuyến nông và Kỹ thuật Nông nghiệp, 

nông thôn 

Hoàng Thị Hiền Công chức Văn phòng Sở

Trần Thị Lan Phó Chánh Văn phòng Sở

Nguyễn Lê Hiền 
Trưởng phòng Tổng hợp, lưu trữ, 

Văn phòng đăng ký đất đai 

Vũ Đình Trí

Phó trưởng phòng Tổng hợp và sắp xếp dân cư, 

Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất 

lượng Nông Lâm sản, Thuỷ sản

Ngô Thị Hồng
Công chức Phòng Hành chính tổng hợp, Chi 

cục Kiểm lâm

21

Một số giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác tổ chức kỳ tuyển 

dụng viên chức tại Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Lai 

Châu

22

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản 

lý, sử dụng công chức, viên chức 

gắn với vị trí việc làm tại Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Lai 

Châu
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